
STT Số báo danh Họ và Tên Khối Lớp Truờng Huyện Tỉnh Điểm Thời gian thi Giờ vào thi Xét giải
1 10708329 Hoàng Minh 1 1F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 299 2/25/2022 8:00 NHÌ

2 10630273 Nguyễn Minh An 1 1F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 451 2/25/2022 8:00

3 10700358 Đậu Trọng Khánh Nam 1 1B TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 491 2/25/2022 8:00

4 10667222 Nguyễn Phương Anh 1 1F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 549 2/25/2022 8:00

5 10646602 Trần Ngọc An 1 1F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 765 2/25/2022 8:00

6 10702504 Nguyễn Diệp Chi 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 545 2/25/2022 9:15 NHẤT

7 10557692 Nguyễn Hoàng Quân 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 633 2/25/2022 9:15 NHÌ

8 10719867 Nguyễn Hà Chi 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 696 2/25/2022 9:15 BA

9 10649584 Vũ Vương Bảo 2 2A TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 759 2/25/2022 9:15 KHUYẾN KHÍCH

10 10727161 Lê Vinh Khang 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 846 2/25/2022 9:15

11 10701506 Phạm Đức Hiếu 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 851 2/25/2022 9:15

12 10727667 Tran Hoang Kim Ngan 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 1360 2/25/2022 9:32

13 10551327 Nguyễn Đăng Khoa 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 437 2/25/2022 9:57

14 10707334 dương hoàng my 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 606 2/25/2022 9:15

15 10701122 Vũ Viện Hồng 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 875 2/25/2022 9:16

16 10707190 tran phuong linh 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 940 2/25/2022 9:15

17 10560672 Phạm Minh Hà Anh 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 957 2/25/2022 9:15

18 10702534 Nguyễn Đức Toàn 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 1098 2/25/2022 9:15

19 10702424 Bùi Nhật Phúc Hưng 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 1110 2/25/2022 9:15

20 10748702 Đào Anh Tuyết 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 1363 2/25/2022 9:15

21 10737288 Nguyễn Vũ Ngọc San 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 1795 2/25/2022 9:15

22 10730180 Nguyễn Trí Anh 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 260 487 2/25/2022 16:00

23 10573067 Nguyễn Ngọc Hà 2 2D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 250 1149 2/25/2022 9:15

24 10551220 Nguyễn Tuấn Khôi 2 2B TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 250 1203 2/25/2022 9:15

25 10700322 Lê Tuệ Bình 2 2B TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 210 665 2/25/2022 9:15

26 10730017 Nguyễn Thu Ngân 2 2B TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 140 2018 2/25/2022 9:15

27 10586775 Nguyễn Minh Thư 3 3F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 2264 2/25/2022 10:30 NHÌ

28 10551366 Nguyễn Minh Tường 3 3B TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 1383 2/25/2022 10:30

29 10716168 NGUYỄN THÚY AN 3 3D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 280 1274 2/25/2022 16:00

30 10723110 Nguyenkimkhanhduy0311 3 3D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 280 1408 2/25/2022 10:30

31 10831276 Lương Đức Phú 3 3A TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 270 2527 2/25/2022 10:30

32 10882191 Phạm Khánh Quyên 3 3B TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 170 947 2/25/2022 10:30

33 10830406 nguyên khang 3 3F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 130 836 2/25/2022 10:30

34 10764236 Ngô Quỳnh Anh 4 4F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 1584 2/25/2022 13:03 NHÌ

35 10753605 Trần Đức Hiếu 4 4F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 1586 2/25/2022 13:01 BA

36 10702956 Ngô Hà Linh 4 4F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 1840 2/25/2022 16:00

37 10562149 Tạ Khánh Hưng 4 4D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 2060 2/25/2022 13:01

38 11016370 Cao Trần Gia Linh 4 4D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 260 1996 2/25/2022 13:01

39 10560749 Phạm Minh Hà An 4 4D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 250 2452 2/25/2022 13:01



40 10551741 Ngô Bảo Nam 4 4D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 190 806 2/25/2022 13:01

41 10731116 Nguyễn Minh Đức 4 4F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 150 5629 2/25/2022 13:01

42 10736479 Nguyễn Nguyệt Anh 4 4D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 110 1188 2/25/2022 13:01

43 10565866 Đinh Vũ Yến Nhi 5 5C TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 760 2/25/2022 14:15 NHẤT

44 10550291 Đỗ Minh Minh 5 5B TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 300 1136 2/25/2022 14:15

45 10573644 Nguyễn Mai Linh 5 5B TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 290 1900 2/25/2022 14:15

46 10644184 Phương Tuệ Linh 5 5D TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 280 966 2/25/2022 14:15

47 10734402 Nguyễn Ngọc Linh Anh 5 5F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 240 1418 2/25/2022 14:15

48 10957429 Trương Đào Gia Bảo 5 5F TH Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hà Nội 190 939 2/25/2022 14:15


